
STT Họ và tên Ngày sinh CMND
Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát 
hạch

Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Vũ Quỳnh Anh 01/01/1991 036091014211
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiểm 
toán KDG Việt Nam

Đại học Xây dựng

2 Ngô Thọ Đạt 09/03/1993 038093040088
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiểm 
toán và tư vấn A&C

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

3 Nguyễn Hoài Linh 30/11/2000 001300042243
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Viện Kỹ thuật công 

trình
Đại học Thủy Lợi

4 Lê Trung Kiên 15/06/1985 034085004648
Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Định giá xây dựng III
Viện Kỹ thuật công 

trình
Đại học Thủy Lợi

5 Nguyễn Thị Hồng 10/08/1997 027197007710
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu 

tư OTC Việt Nam
Đại học Xây dựng Hà Nội

6 Bùi Văn Biên 08/05/1981 030081003581
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần xây 
dựng và thương mại 
phát triển Đức Tiến

Đại học công nghệ Giao 
Thông Vận Tải

7 Hồ Văn Do 14/02/1983 040083026971
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây dựng 
và đầu tư TKT

Đại học công nghệ Giao 
Thông Vận Tải

8 Lê Hoàng Lan 23/06/1982 001182053678 Kỹ sư kinh tế thuỷ lợi Định giá xây dựng II

Trung Tâm Công 
nghiệp Công nghệ cao 

Mobifone - Tổng 
Công ty Viễn thông 

Mobifone

Đại học Thuỷ Lợi

9 Phạm Văn Vui 17/12/1970 037070000032
Kỹ sư xây dựng cầu 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần Đầu 
tư XD và Thương mại 

Khải Hoàn 18
Đại học giao thông vận tải

10 Đặng Ngọc Hùng 06/12/1999 035099002549
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh 
Hà Nam

Đại học Giao thông Vận 
tải
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11 Ngô Hải Đăng 06/12/1978 001078031117
kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Kiểm 
toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam

Đại học Giao Thông Vận 
Tải

12 Nguyễn Văn Long 08/03/1988 024088007669
kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Kiểm 
toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam

Đại học Giao Thông Vận 
Tải

13 Trần Hoài Anh 20/09/1982 019182003390
Kỹ sư thiết bị điện 
điện tử chuyên ngành 
Điện

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm 
toán & Tư vấn RSM 

Việt Nam

Đại học Bách Khoa Hà 
Nội

14 Đinh Văn Khương 09/07/1991 035091001183
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 
phố Phủ Lý

Đại học Phương Đông

15 Nguyễn Viết Tùng 15/12/1983 001083017344
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Phúc 
Đại học Xây Dựng

16 Trần Duy Hưng 05/07/1976 001076064426
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ Phần Xây 
dựng và Thương mại 

HĐQ Việt Nam
Đại học Xây dựng Hà Nội

17 Đặng Quang Quân 26/05/1977 001077025873
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ Phần Xây 
dựng và Thương mại 

HĐQ Việt Nam
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

18 Lăng Tiến Thanh 30/11/1987 020087009453
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xây 

dựng 10A
Đại học Giao thông vận 

tải

Định giá xây dựng III

19 Trần Vượng Phúc 05/05/1995 001095029941
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Trung tâm quản lý hạ 
tầng kỹ thuật thành 

phố Hà Nội - Sở Xây 
dựng Hà Nội.

Đại học kiến trúc Hà Nội

20 Nguyễn Kiên Giang 23/12/1980 034080007006
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và thương mại 

Tiến Tạo Việt
Đại học kiến trúc Hà Nội

21 Ngô Tiến Thành 24/09/1992 034092010865
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Tổng công ty Bưu 

điện Việt Nam
Đại học Xây dựng



22 Đào Duy Hải 10/06/1988 017088000184
Kỹ sư Công trình 
thủy điện

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng quận 
Ba Đình

Đại học Thủy Lợi

Định giá xây dựng III

23 Lê Ngọc Tuyền 09/10/1986 001086000185 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng quận 
Ba Đình

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

24 Hoàng Kảng 08/09/1985 037085005409
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Định giá xây dựng III
Công ty CP tư vấn 
đầu tư xây dựng và 
hàng hải thương mại

Đại học Hàng hải

25 Nguyễn Công Toàn 27/06/1993 031093013615
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty CP tư vấn 
đầu tư xây dựng và 
hàng hải thương mại

Đại học Xây Dựng

26 Vũ Văn Khánh 10/09/1994 022094003919
kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH công 

nghiệp jinko solar 
(Việt Nam)

Đại học điện lực Hà Nội

Định giá xây dựng III

27 Vũ Tiến Tâm 06/12/1983 001083004473
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Xây 
Dựng và thương mại 
tổng hợp Tuấn Minh

Đại học Lương Thế Vinh

28 Trần Mạnh Cường 21/12/1972 001072004290 Kỹ sư điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng thị xã Sơn 
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Định giá xây dựng III

29 Nguyễn Bá Quân 29/08/1987 033087002513
Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ Phần tư 

vấn Vạn Long

Trường Học viện Kỹ 
thuật Quân sự Hệ Chính 

quy

Định giá xây dựng III

30 Trần Văn Hùng 05/04/1981 026081000284
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ Phần sở 

hữu trí tuệ Minh Quân
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III



31 Tống Hồng Hải 28/06/1976 038076000233
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng T-Light
Đại học Xây dựng

32 Lê Thị Thảo 25/07/1995 035195002967
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng T-Light

Đại học Giao thông vận 
tải

33 Cao Khánh Lê 13/02/1994 040194036797
Cao đẳng quản lý xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng T-Light

Cao Đẳng Giao thông 
vận tải Miền Trung

34 Nguyễn Thị Huyền 24/08/1996 036196000546
Kỹ sư quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG MIỀN 
TRUNG DU

Đại học Thủy Lợi

35 Phạm Duy Trường 03/10/1992 045092000727
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng ngành 
Xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Môi 

trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Việt Nam

Đại học Đông Á

36 Trịnh Thị Thu 19/11/1991 038191029285
Kỹ sư kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa

Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Môi 

trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Việt Nam

Đại học Giao thông vận 
tải

37 Kiều Thị Kim Thoa 01/04/1998 01198011070
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Môi 

trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Việt Nam

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III

38 Trương Tiến Cường 10/02/1996 036096013484
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Môi 

trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Việt Nam

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

39 Hoàng Thanh Tùng 30/04/1993 035093007375
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Môi 

trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Việt Nam

Đại học Giao thông vận 
tải



40 Bùi Thị Hồng Nhung 19/04/1997 035197004814
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Môi 

trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Việt Nam

Đại học Giao thông vận 
tải

Định giá xây dựng III

41 Trần Nhật Nam 14/05/1979 037079000067
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 

MẠI THIẾT KẾ VÀ 
XÂY DỰNG PCD

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

42 Nguyễn Văn Bách 20/04/1984 034084026858
Kỹ sư tin học xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng T-Light
Đại học Xây dựng

43 Phạm Phước Minh 21/03/1987 046087018428
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng T-Light

Đại học Kiến trúc Đà 
Nẵng

44 Nguyễn Hữu Hanh 16/07/1975 001075029017
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng T-Light

Đại học Giao thông vận 
tải

Định giá xây dựng III

45 Nguyễn Văn Tuấn 13/06/1995 035095007061
Cao đẳng công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ Phần 

thương mại thiết kế và 
xây dựng PCD

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

46 Lê Đăng Trung 25/10/1984 038084003946
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình biển; Thạc sĩ 
Quản lý xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần trắc 

địa công trình TST

Đại học xây dựng Hà 
Nội; Đại học Giao thông 

vận tải

Định giá xây dựng II

47 Triệu Hải Minh 29/09/1983 001083053945
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng T-Light
Đại học Kiến trúc Hà Nội



48 Vũ Văn Quyền 23/10/1976 034076000095
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG MIỀN 
TRUNG DU

Đại học Kiến trúc Hà Nội

49 Kiều Ngọc An 03/09/1985 042085002489
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG MIỀN 
TRUNG DU

Đại học Giao thông vận 
tải

50 Nguyễn Xuân Huy 08/02/1991 036091002225
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG MIỀN 
TRUNG DU

Đại học Xây dựng

51 Lê Văn Cường 16/08/1982 024082000806
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng MTB 

Việt Nam

Đại học Giao thông vận 
tải

52 Vũ Thu Ngọc 03/04/1978 036078001863
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng MTB 

Việt Nam
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

53 Nguyễn Thảo Phương 15/03/1998 001198001924
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng MTB 

Việt Nam
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

54 Cao Thị Thúy 28/12/1989 040189011614
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng MTB 

Việt Nam
Đại học giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

55 Khổng Vũ Long 08/08/1975 001075029171 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Môi 

trường và Hạ tầng kỹ 
thuật Việt Nam

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

56 Đồng Đắc Chung 01/01/1975 048075003416
Kỹ sư Công trình 
Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III Công ty TNHH Laqua Đại học Thủy Lợi

57 Đàm Mạnh Hùng 11/11/1982 022082003457
Kỹ sư Xây dựng công 
trình ngầm và mỏ

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Đầu 
tư bất động sản Taseco

Đại học Mỏ - Địa chất



58 Trần Thị Nhung 05/03/1986 024186016403
Kỹ sư Công trình 
Thuỷ lợi

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Tư 
vấn đầu tư và công 

nghệ xây dựng H.A.T
Đại học Thủy lợi Hà Nội

59 Ninh Thị Ngần 26/02/1993 036193010101
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Hà 

Đô 23
Đại học Giao Thông Vận 

Tải Hà Nội

60 Đỗ Doãn Tuyền 15/11/1991 001091004190
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình biển

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư 
vấn Năng lượng xanh 

Toàn Cầu
Đại học xây dựng Hà Nội

61 Đỗ Mạnh Tuấn 06/11/1990 001090043604
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Tổng Công ty Đầu tư 
phát tiển hạ tầng đô 

thị UDIC
Đại học Xây dựng Hà Nội

62 Nguyễn Quang Thịnh 12/10/1976 001076018103
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công 
trình giao thông thành 

phố Hà Nội

Đại học Giao thông vận 
tải

63 Lê Quốc Sơn 02/03/1988 038088022929

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường; Thạc sĩ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công 
trình giao thông thành 

phố Hà Nội

Đại học Giao thông vận 
tải

64 Bùi Xuân Sanh 15/01/1980 033080001610
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
CN Công ty TNHH 
Tư vấn Xây dựng 
V.M tại Nha Trang

Đại học Xây dựng

65 Đoàn Đình Tiến 19/06/1987 019087000165
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
CN Công ty TNHH 
Tư vấn Xây dựng 
V.M tại Nha Trang

Đại học Xây dựng

66 Phạm Văn Thành 28/04/1981 034081005322
Kỹ sư Xây dựng 
Công nghệ kỹ thuật 
Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
CN Công ty TNHH 
Tư vấn Xây dựng 
V.M tại Nha Trang

Đại học Xây dựng

67 Đào Mạnh Hà 25/05/1986 033086012735
Kỹ sư xây dựng Công 
nghệ vật liệu XD

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần kiến 
trúc và xây dựng Cát 

Tường
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

68
Nguyễn Bá Khương 
Duy

13/11/1998 001098012008
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần kiến 
trúc và xây dựng Cát 

Tường
Đại học Xây dựng



Định giá xây dựng III

69 Nguyễn Huy Nhã 12/03/1977 001077004374
Kỹ sư Xây dựng 
ngành xây dựng công 
trình biển dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH xây 
dựng và thương mại 

Hợp Thành HN
Đại học xây dựng Hà Nội

70 Vũ Hữu Sơn 29/08/1971 001071014817
Kỹ sư Xây dựng 
ngành xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH xây 
dựng và thương mại 

Hợp Thành HN

Đại học sư phạm Hải 
Phòng

71 Đỗ Đức Hoàng 12/02/1987 017087000354 Kiến trúc sư kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và đầu 
tư phát triển Hà Nội

Đại học Phương Đông

72 Hoàng Văn Thước 24/11/1992 040092029654
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xây 

dựng Quý Lộc
Đại học kiến trúc Hà Nội

73 Vũ Văn Liêm 06/10/1982 001082054009
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu Tổng Hợp 

Việt Hàn

Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

74 Nguyễn Tuấn Anh 10/08/1992 040092026248
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Tư 
vấn thiết kế và xây 

dựng Hữu Minh (HM)
Đại học Xây dựng

75 Nguyễn Văn Nam 10/11/1989 044089008476
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư 
vấn và đầu tư xây 

dựng CCI
Đại học giao thông vận tải

76 Nguyễn Thị Hà Thu 14/09/1996 033196001452
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu Tổng Hợp 

Việt Hàn
Đại học kiến trúc Hà Nội

77 Trần Xuân Chiến 16/07/1986 034086018698
Kỹ sư xây dựng 
ngành công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 
thương mại Bảo Ngọc

Đại học xây dựng

78 Phạm Văn Huy 11/03/1975 011075000012
Kỹ sư xây dựng 
ngành xây dựng công 
trình biển & dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư 
vấn và đầu tư xây 

dựng CCI
Đại học xây dựng Hà Nội

79 Nguyễn Đức Toàn 15/07/1979 027079016103
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận Nam Từ 
Liêm

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

80 Vũ Thị Huyền My 05/12/2001 036301005246
Cao đẳng Quản lý 
xây dựng; Kỹ sư thực 
hành

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư MX 

Việt Nam
Cao đẳng xây dựng số 1



81 Nguyễn Thị Minh 10/03/1968 010168004506
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư MX 

Việt Nam
Đại học Xây dựng Hà Nội

82 Nguyễn Duy Khiêm 02/05/1972 031072002518
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư MX 

Việt Nam
Đại học xây dựng Hà Nội

83 Nguyễn Minh Quốc 17/08/1980 031080010195
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư MX 

Việt Nam
Đại học Kiến trúc Hà Nội

84 Nguyễn Tiến Thành 23/08/1984 034084005401
Kỹ sư Xây dựng 
Thuỷ lợi- Thuỷ điện

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư MX 

Việt Nam
Đại học Xây dựng

85 Hoàng Quốc Việt 03/05/1985 034085011614
Kỹ sư xây dựng 
ngành Tin học Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư MX 

Việt Nam
Đại học xây dựng

86 Phan Trọng Hiếu 05/07/1991 042091012560
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư MX 

Việt Nam
Đại học xây dựng

87 Đỗ Việt Hảo 14/01/1980 035080002275
Cao đẳng Thiết bị 
Điện - Điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần X-

LAND

88 Hoàng Minh Thuý 05/04/1987 001187010383
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Xây dựng

89 Vũ Thanh Tú 03/02/1996 034096003534
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần X-

LAND
Trường Đại học Đông Đô

90 Vũ Đức Thịnh 16/02/1985 036085000315
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Giao thông vận 

tải

91 Vũ Văn Quyết 27/02/1984 036084003162
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần CID 

Holdings
Đại học Giao Thông Vận 

Tải

92 Nguyễn Tuấn Sơn 17/03/1991 001091014698
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng đô thị

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Lotte 

P&D Việt Nam
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

93 Nguyễn Thị Hiên 07/11/1984 024184000114
Kỹ sư Kỹ thuật tài 
nguyên nước

Định giá xây dựng II
Viện kỹ thuật công 
trình đặc biệt- Học 

viện kỹ thuật quân sự
Đại học Thủy Lợi



94 Lê Quyết Thắng 21/07/1995 001095042665
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư 
vấn kỹ thuật & xây 

dựnh Hồng Hà
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

95 Bùi Việt Hoàng 06/03/1997 035097004792
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Tổng Công ty 36- 

CTCP
Đại học Xây Dựng

96 Phạm Minh Đạt 13/11/1984 034084007462
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH đầu tư 
và xây dựng Đạt Gia

Đại học Xây Dựng

97 Bùi Đức Liệu 07/05/1978 034078008714
Kỹ sư Xây dựng - xây 
dựng cầu đường

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Bạch 

Đằng
Đại học Xây dựng

98 Lê Xuân Long 22/10/1978 001078009658
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần 

Quản lý và xây dựng 
nhà ở xã hội SHMC

Đại học Dân Lập Phương 
Đông

99 Nguyễn Việt Trung 13/11/1973 001073027601
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần Quốc 

tế Nhân Lực Xanh
Đại học Xây Dựng Hà 

Nội

100 Nguyễn Hoàng Lân 26/08/1985 001085040294
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiểm 
toán và Thẩm định giá 

Việt Nam

Đại học Giao Thông Vận 
Tải

101 Trần Văn Hà 18/11/1977 034077008456
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiểm 
toán và Thẩm định giá 

Việt Nam

Đại học Xây Dựng Hà 
Nội

102 Nguyễn Văn Hân 20/11/1994 001094003521
Kỹ sư Quản lý Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiểm 
toán và Thẩm định giá 

Việt Nam

Đại học Xây Dựng Hà 
Nội

103 Vũ Thanh Tứ 27/05/1985 034085003889
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Trường Đại Học 

Thương Mại
Đại học Lương Thế Vinh

104 Đặng Trường Giang 20/10/1975 001075003482
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu 
tư và xây dựng số 4

Đại học Xây Dựng Hà 
Nội

105 Nguyễn Văn Hiệp 22/10/1995 030095003854
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Q P 

(Việt Nam)
Đại học Giao Thông Vận 

Tải

106 Phùng Hữu Hiến 25/03/1994 036094008238 Kỹ sư Cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Shun 

Deng Technology
Đại học Xâ Dựng

107 Vũ Đức Hoàng 05/08/1985 001085042056
Kiễn trúc sư - kiến 
trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần đầu 
tư và xây dựng CGM

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

108 Thái Huy Anh 01/03/1975 040075005041
Kiến Trúc Sư - Kiến 
trúc

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty TNHH Tư 
Vấn Xây Dựng Và 
Phát Triển Nhà Việt

Đại học Kiến trúc Hà Nội



109
Lương Thị Hồng 
Nhung

27/05/1989 034189016981
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án 

Đường sắt - Bộ Xây 
dựng

Đại học Giao thông vận 
tải

110 Bùi Duy Hưng 25/06/1988 034088000829
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Hàng Hải

111 Nguyễn Văn Thoại 06/10/1986 001086029768
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Kiến trúc Hà Nội

112 Phạm Thanh Bình 03/11/1984 036084001409
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học xây dựng

113 Trần Quang Thân 04/11/1980 001080033675
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Kiến trúc Hà Nội

114 Đào Thị Kim Ngân 26/09/1985 034185003558
Kỹ sư Đô thị Ngành 
Kỹ thuật Hạ tầng Đô 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Kiến trúc Hà Nội

115 Mai Ngọc Tấn 10/10/1981 038081020064
Kỹ sư Công trình 
Thuỷ

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần X-

LAND
Đại học Hàng Hải

116 Nguyễn Anh Ngân 05/01/1986 001086026903
Kỹ sư xây dựng Thủy 
lợi - Thủy điện

Định giá xây dựng III

Ban QLDA đầu tư 
chuyên ngành xây 
dựng thuộc Bộ dân 

tộc và Tôn giáo

Đại học Xây dựng

117 Bùi Quốc Thành 05/04/1983 026083000308
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu 
tư bất động sản Vân 

Sơn

Đại học Dân lập Phương 
Đông

118 Lê Duy Anh 31/03/1990 027090000047 Kỹ sư cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Nhân 

Đức Bắc Ninh
Đại học Thủy Lợi

119 Nguyễn Lan Hương 30/05/1981 001181001505
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Phát triển 

Xây dựng Thảo 
Nguyên

Đại học giao thông vận tải

120 Nguyễn Thị Hiệp 08/12/1991 035191004129
Kỹ sư công nghệ Kỹ 
thuật Vật liệu xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Phát triển 

Xây dựng Thảo 
Nguyên

Đại học xây dựng

121 Nguyễn Tiến Long 22/11/1991 001091031219
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Trường Cao đẳng sư 

phạm Trung ương
Đại học Thành Tây

122 Vũ Văn Định 25/06/1992 037092006072
Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP bất động 
sản Tập đoàn Tân Á 

Đại Thành
Đại học xây dựng

123 Vũ Ngọc Minh 22/10/1983 031083008225 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II
Tổng công ty quản lý 

bay Việt Nam
Học viện Kỹ thuật Quân 

Sự



124 Nguyễn Thanh Thủy 17/05/1980 001180013523
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty CP Phát triển 

Xây dựng Thảo 
Nguyên

Đại học giao thông vận tải

Định giá xây dựng II

125
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

06/01/1984 001184038937
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cp tư vấn xây 
dựng và quản lý dự án 

Hà Nội
Đại học Kiến trúc hà nội

126 Vũ Hoàng Phúc 01/01/1983 038083000231
Kỹ sư điện tử viễn 
thông

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn 
thương mại và dịch vụ 

Đông Hải
Viện đại học Mở Hà Nội

127 Nguyễn Mạnh Cương 09/12/1977 001077026604 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần VN 

Hoàng Long
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

128 Nguyễn Thị Nhàn 12/05/1988 030188010369
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cp tư vấn xây 
dựng và quản lý dự án 

Hà Nội

Đại học Giao thông vận 
tải

129 Trần Thanh Thủy 08/03/1982 036182026207
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cp tư vấn xây 
dựng và quản lý dự án 

Hà Nội

Đại học Giao thông vận 
tải

130 Đỗ Văn Nguyên 27/12/1983 024083016961
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cp tư vấn xây 
dựng và quản lý dự án 

Hà Nội
Đại học Kiến trúc hà nội

131 Nguyễn Viết Tường 20/03/1988 036098015716 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn 
thương mại và dịch vụ 

Đông Hải
Đại học Xây dựng Hà Nội

132 Đinh Xuân Thường 16/09/1984 040084000299
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần đầu 
tư bất động sản Toàn 

Cầu
Đại học Xây dựng

133 Đỗ Minh Tuấn 12/08/1975 036075000206
Kỹ sư xây dựng công 
trình cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Phát 

triển Cụm công 
nghiệp Hoàng Lâu

Đại học giao thông vận tải

134 Lại Mạnh Hưởng 30/10/1981 036081011964
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu 

tư kinh doanh An Phú 
Hưng

Đại học Kiến trúc Hà Nội

135 Phạm Minh Đức 13/02/1991 001091041607
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Mê 
Đại học Xây Dựng

136 Vũ Trung Hiếu 27/08/1991 024091001266
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật vật liệu Xây 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Cty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Facco
Đại học Kiến Trúc Hà Nội



Định giá xây dựng III

137 Đỗ Thanh Hải 03/11/1980 001080015941
Kỹ sư Cơ khí Chế tạo 
máy

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Công ty Cổ phần Dịch 
vụ kỹ thuật và Bảo 

dưỡng công trình DK 
Xuân Sơn

Đại học kỹ thuật công 
nghiệp

138 Nguyễn Quốc Hân 15/09/1990 030090024258
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần thiết 

kế xây dựng công 
trình giao thông 123

Đại học Giao thông vận 
tải

Định giá xây dựng II

139 Nguyễn Minh Tuấn 16/07/1994 001094041246
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần đầu 

tư ACG Việt Nam
Đại học Công nghệ Giao 

thông vận tải

140 Nguyễn Văn Nam 01/06/2000 024200013211
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án 
ĐTXD huyện Lục 

Ngạn
Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

141 Nguyễn Thị Nguyệt 27/09/1992 001192010341
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu 

tư Đại Thịnh Phát
Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

142 Lã Thu Trang 10/11/1987 001187041624 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Ba 

Đình
Đại học Điện lực

143 Hoàng Văn Luận 28/09/1981 001081011512 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Gia 

Lâm
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

144 Nguyễn Tuấn Linh 22/01/1972 001072016915 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Tây 

Hồ
Đại học Điện Lực

145 Dương Xuân Thiện 20/04/1977 001077040028
Kỹ sư Điện tử - viễn 
thông Ngành Điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thanh Xuân
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

146 Đinh Thị Hằng 28/05/1977 030177017162
Kỹ sư Hệ thống điện 
ngành Điện năng

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Hoàng Mai
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

147 Nguyễn Phi 30/09/1998 001098035498
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Mê 

Linh
Đại học Giao thông vận 

tải



148 Trần Thế Anh 13/02/1989 001089018176
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử - Chuyên 
ngành Hệ thống điện

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Sơn 

Tây
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

149 Hoàng Xuân Tứ 21/07/1968 001068003490 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Phúc Thọ
Đại học Điện lực 

150 Mai Văn Trọng 21/11/1977 001077044335 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Ứng 

Hòa
Đại học Điện lực

151 Lại Vũ Hùng 22/10/1993 001093047672 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Bắc 

Từ Liêm
Đại học Điện lực

152 Triệu Duy Bình 07/09/1983 025083000314 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Dịch vụ Điện 

lực Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

153 Bùi Đức Duy 02/07/1994 030094004358 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Dịch vụ Điện 

lực Hà Nội
Đại học Điện lực

154 Phạm Hữu Mạnh 07/10/1974 030074018181
Kỹ sư Tự động hóa 
các xí nghiệp công 
nghiệp ngành Điện

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án 

Phát triển điện lực Hà 
Nội

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

155
Nguyễn Thị Vân 
Hạnh

01/10/1974 001174018975 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án 

Phát triển điện lực Hà 
Nội

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

156 Nguyễn Hồng Quân 01/10/1991 001091008210 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Lưới điện cao 
thế thành phố Hà Nội

Đại học Điện lực

157 Đào Văn Khiêm 10/12/1991 001091013364 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Phú 

Xuyên
Đại học Điện lực

158 Lê Thị Duyên 12/09/1988 001188034156
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Định giá xây dựng III
Trung tâm Điều độ 

Hệ thống điện thành 
phố Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

159 Nguyễn Chí Thanh 03/08/1981 001081046811 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án 
Lưới điện Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

160 Đặng Tuấn Anh 19/10/1978 001078000055 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án 
Lưới điện Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

161 Bành Phước Chung 05/06/1973 042073000035
Kỹ sư Hệ thống điện 
ngành Điện năng

Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án 

Phát triển điện lực Hà 
Nội

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

162 Đặng Văn Mến 10/09/1965 033065000072 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Điện lực Gia 

Lâm
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội



163 Dương Anh Tùng 12/12/1984 001084074810 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án 
Lưới điện Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà 
Nội

164 Nguyễn Thế Quang 24/05/1985 001085052585 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Hoài Đức
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

165 Trần Văn Thắng 08/02/1975 001075026568 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thường Tín
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

166 Nguyễn Tiến Dũng 28/11/1984 001084007342
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Đống Đa
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

167 Trần Mạnh Chính 19/05/1976 025076000086 Kỹ sư Kỹ thuật điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Đan 

Phượng
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

168 Nguyễn Thị Thúy Nga 19/12/1987 001187018545

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Điện lực

169 Phùng Mạnh Chiến 29/04/1991 001091039798

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Điện lực

170 Nguyễn Thanh Bình 02/12/1983 017083004968 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Điện lực

171 Phùng Khắc Năm 10/10/1978 001078004005 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

172 Nguyễn Thành Trung 04/09/1977 001077027321
Cao đẳng Hệ thống 
điện

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

173 Nguyễn Ngọc Khuê 23/11/1992 001092034187
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

174 Kiều Cao Trường 19/06/1984 001084020100
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Công nghiệp Hà 

Nội

175 Đoàn Hùng Anh 12/01/1993 001093038296
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa

Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Thạch Thất
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

176 Nguyễn Danh Ngọc 18/06/1985 036085025798 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Hai 

Bà Trưng
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

177
Nguyễn Thị Thu 
Dung

13/11/1984 001184028787
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III
Công ty điện lực 

Quốc Oai
Đại học Điện lực



178 Trần Mạnh Đại 11/09/1981 001081027379
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
chuyên ngành Hệ 
thống điện

Định giá xây dựng III Công ty điện lực Ba Vì
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

179 Nguyễn Thành Lâm 15/08/1988 001088033854 Kỹ sư hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Điện lực Mỹ 

Đức
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội

Định giá xây dựng III

180
Nguyễn Văn Tiến 
Dũng

12/10/1980 001080044127 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực Mỹ 

Đức
Đại học Điện lực

181 Cao Tiến Đức 01/09/1995 040095016570
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần 

vinhomes
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

182 Phạm Tiến Dũng 19/09/1999 030099000631
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và đầu 
tư phát triển Hà Nội

Đại học Giao thông vận 
tải

183 Nguyễn Thành Ninh 15/01/1978 036078010619 
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Tổng Công ty Đầu tư 
Phát triển nhà và đô 

thị
Đại học Xây Dựng 

184 Trần Thanh Tùng 08/08/1979 001079016724 Kỹ sư hệ thống điện 
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tư vấn 
xây dựng và Đầu tư 

phát triển Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà 
Nội

185 Đinh Tuấn Anh 06/01/1988 015088008039 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần 

Thủy Điện Nậm Mở
Đại Học Điện Lực

186 Đoàn Thị Quỳnh 13/11/1991 026191011933
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư 
vấn thiết kế và xây 

dựng Trí Đức
Đại học Phương Đông

187 Lê Xuân Tiên 27/04/1980 001080015883
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Kiến 

Trúc và Nội thất 
MILAN DECO

Đại học Lương Thế Vinh

188 Vũ Thị Vân Anh
05/03/1996

 
030196016192

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Kiến 

Trúc và Nội thất 
MILAN DECO

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

189 Mai Văn Trung 23/10/1991 038091021457 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Công ty cổ phần tư 
vấn công nghệ, thiết 
bị và kiểm định xây 

dựng Conico

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên



190 Cấn Xuân Trường 06/02/1978 001078048272
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Trung tâm phát triển 
quỹ đất huyện Thạch 

Thất

Đại học Giao thông vận 
tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

191 Trần Quang Cường 25/07/1978
034078029198

7
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH MTV 

Apatit Việt Nam
Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

192 Nguyễn Thành Trung 12/02/1986 010086007025
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH MTV 

Apatit Việt Nam
Đại học Dân lập Hải 

Phòng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

193 Trần Đức Hoàng 01/11/1977 001077009939
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư và thiết kế 
xây dựng An Hòa

Đại học Kiến trúc Hà Nội

194 Trần Tuấn Hiệp 08/05/1998 001098001192
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Xây 
Dựng ZYF Việt Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội

195 Đặng Văn Sự 01/01/1984 034084000714 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng và Dịch 
vụ Điện Việt

Đại học Điện lực

196 Nguyễn Văn Thức 01/06/1976 026076008882
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư 

vấn - Đầu tư Xây 
dựng Thành Công 

Đại học Giao thông vận 
tải

197 Phạm Thị Huệ 05/12/1984 035184003661 Kỹ sư kỹ thuật điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH BGK 

Group
Đại học Mỏ - Địa chất

198 Nguyễn Đức Kết 08/08/1984 034084009395
Kỹ sư công nghệ vật 
liệu xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư 

vấn - Đầu tư Xây 
dựng Thành Công 

Đại học Xây dựng

199 Trần Đức Hậu 30/04/1985 033085007640
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư 

vấn - Đầu tư Xây 
dựng Thành Công 

Đại học Xây dựng

200 Nguyễn Đức Quang 27/05/1980 024080000015
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư 

vấn - Đầu tư Xây 
dựng Thành Công 

Đại học Xây dựng



201
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

27/10/1988 019188010811 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng Đông 

Dương
Đại học Xây dựng

202 Phạm Văn Dũng 29/01/1992 030092014491
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tổng 
hợp xây dựng và phát 

triển Sơn Hà

Đại học Giao thông vận 
tải

203 Bùi Thị Thơm 20/04/1994 027194000226
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH xây 
dựng và trang trí nội 

thất Anh Linh

Đại học Giao thông vận 
tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

204
Nguyễn Thành 
Phương

27/05/1980 001080004624
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng.

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và công 
nghệ Hà Chi

Đại học Lương Thế Vinh

205 Đặng Quốc Hùng 16/08/1985 001085019355 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Học viện Kỹ thuật Quân 
sự

206 Lê Xuân Trường 06/04/1987 001087029701
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình - Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Phương Đông

207 Phạm Quốc Hùng 11/11/1989 033089005821
Kỹ sư Xây dựng công 
trình ngầm đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

208 Hoàng Hữu Hùng 24/09/1979 025079010965
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Hầm

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Giao thông vận 
tải

209 Nguyễn Minh Phúc 04/09/1981 001081001401
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Giao thông vận 
tải

Định giá xây dựng III

210 Nguyễn Văn Hà 02/12/1979 001079046134 Kỹ sư Thuỷ lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Thuỷ lợi



Định giá xây dựng III

211 Bùi Tuấn Anh 01/08/1990 025090008858
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Học viện Kỹ thuật Quân 
sự

212 Dương Chí Thanh 10/02/1981 001081035861
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Xây dựng

213 Nguyễn Quốc Hoàn 12/09/1984 042084000015
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Giao thông vận 
tải

Định giá xây dựng III

214 Phạm Trọng Đạt 29/11/1996 001096022908
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

215 Đào Mạnh Tuấn 25/06/1978 044078001167
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Xây dựng

216 Ngô Văn Kiên 01/08/1981 024081000047
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Giao thông vận 
tải

217 Lê Ngọc Quý 11/10/1985 001085008096
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Xây dựng

218 Tạ Hồng Thi 12/02/1982 026082002836
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Giao thông vận 
tải

Định giá xây dựng III

219 Trần Xuân Hùng 03/11/1980 068080000072
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III



220 Trần Minh Đại 18/05/1982 001082015263

Thạc sỹ Kỹ thuật xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

221 Nguyễn Hải Sơn 10/10/1981 001081022673 Kỹ sư điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Bách khoa Hà 
Nội

Định giá xây dựng III

222 Lưu Đức Lân 20/03/1986 036086023863
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

223 Nguyễn Thành Trung 26/10/1988 086088000240
Kỹ sư xây dựng 
chuyên ngành Cơ sở 
Hạ tầng giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Đông 
Anh

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

224 Nguyễn Hồng Hiệp 19/02/1995 001092020599
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án 
ĐTXD huyện Đông 

Anh
Đại học giao thông vận tải

225 Phạm Trung Hải 09/09/1988 030088012780 Kiến trúc sư Kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Đông 
Đại học Xây dựng

226 Đặng Trần Hồng Hải 22/12/1974 001074023408
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Đông 
Đại học Giao thông Vận 

tải

227 Đỗ Duy Vấn 10/04/1982 001082024715
Kỹ sư xây dựng Công 
trình biển - dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện Đông 
Đại học Xây dựng

228 Trần Minh Thái 24/12/1980 001180032750
Kỹ sư Đô Thị chuyên 
ngành Cấp thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

229 Nguyễn Văn Linh 28/10/1987 001087023473
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty CP xây dựng 

phát triển 68
Đại học Lương Thế Vinh

230 Nguyễn Công Bình 03/10/1986 001086031859
Kỹ sư Công trình giao 
thông công chính

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty CP xây dựng 

phát triển 68
Đại học Giao thông vận 

tải



231 Đỗ Hải Quân 30/10/1991 038091045529
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH JGC 

Việt Nam
Đại học Bách khoa Hà 

Nội

232 Hoàng Sơn Tùng 07/12/1998 022098003089
Kỹ sư Kỹ thuật cấp 
thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Đầu 
tư dự án Quảng Yên

Đại học Xây dựng Hà Nội

Định giá xây dựng III

233 Bùi Đức Truyện 07/01/1975 022075000551 Kỹ sư Cơ điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu 
tư dự án Quảng Yên

Đại học Mỏ - Địa chất

Định giá xây dựng III

234 Ứng Trọng Đông 26/10/1983 001083042104
Thạc sỹ, kỹ sư xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng II

Công ty TNHH sản 
xuất và xây dựng 

thương mại Phong 
Lương

Đại học Lương Thế Vinh, 
Đại học giao thông Vận 

tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

235 Ngô Quang Đức 03/01/1992 040092005897
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng và phát 
triển điện lực Hà Nội

Đại học Xây dựng

236 Nguyễn Thanh Nhàn 24/11/1996 040196027476
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng và phát 
triển điện lực Hà Nội

Đại học Xây dựng

237 Lưu Phương Nam 18/06/1998 027098007741
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng và phát 
triển điện lực Việt 

Nam

Đại học Kiến trúc

238 Lại Khánh An Dương 08/11/1978 001078020619 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP tư vấn kỹ 
thuật và thương mại 

MTECH
Đại học Xây Dựng

239 Nguyễn Văn Hưởng 01/09/1983 001083031401
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH tư vấn 
giám sát và xây dựng 

Phú Thành 

 Đại học giao thông vận 
tải

240 Đặng Đình Hùng 01/01/1982 024082000964 Kỹ sư thuỷ lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án 
ĐTXD số 2, thành 

phố Bắc Giang
Đại học Thuỷ Lợi



241 Trần Quang Huy 24/09/1987 024087000707
Kỹ sư Công trình 
thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án 
ĐTXD số 2, thành 

phố Bắc Giang
Đại học Thuỷ Lợi

242 Nguyễn Văn Chung 26/02/1984 024084001039 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án 
ĐTXD số 2, thành 

phố Bắc Giang
Đại học Xây dựng 

243 Ong Việt Thắng 30/09/1997 024097015628 Kỹ sư Thuỷ lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án 
ĐTXD số 2, thành 

phố Bắc Giang
Đại học Thuỷ Lợi

244 Trần Huy Cường 16/08/1984 024084001036 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án 
ĐTXD số 2, thành 

phố Bắc Giang
Đại học Xây dựng

245 Lê Thanh Dản 26/03/1990 034090004909
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Hưng Hà

Đại học quốc tế Bắc Hà

246 Vũ Văn Phi 20/04/1984 036084031172 Kỹ sư Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Lạc 

Việt Quy Nhơn
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

247 Nguyễn Thị Hường 16/04/1993 040193029706
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty CP Xây dựng 
và Phát triển Hà Tây

Đại học giao thông vận tải

248
Nguyễn Trần Vũ 
Hoàng

11/08/1996 075096002205
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Xây dựng 
và Phát triển Hà Tây

Đại học Thuỷ Lợi

249
Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ

18/07/1983 031183001668
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần 

Trung Thuỷ
Đại học Hải Phòng

250 Lê Thanh Hồng 05/01/1985 038085001655
Kỹ sư xây dựng Thuỷ 
lợi - Thuỷ điện

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây 

dựng Hồng Thuận
Đại học xây dựng

251 Trần Văn Huy 20/10/1986 038086004612
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH T-
BUILD Việt Nam

Đại học xây dựng

252 Nguyễn Hà Linh 26/09/1991 024091013759
Kỹ sư Quản lý Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH T-
BUILD Việt Nam

Đại học xây dựng

253 Lê Thị Thành 17/07/1996 038196019463
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Định giá xây dựng III
Công Ty Cp ĐTXD 
Và Thiết Kế Thuận 

Phát
Đại học Thuỷ Lợi

254 Nguyễn Văn Hoàn 20/11/1988 001088013322
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Định giá xây dựng III
Công Ty Cp ĐTXD 
Và Thiết Kế Thuận 

Phát
Đại học giao thông vận tải



255 Vũ Thị Hồng 03/11/1984 034184005331
Kỹ sư công trình thuỷ 
điện

Định giá xây dựng II

Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Xây Dựng Và 
Chuyển Giao Công 

Nghệ Thăng Long 12

Đại học thuỷ lợi

256 Lê Đình Luận 27/10/1986 001086036942
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư 

vấn Xây dựng thương 
mại Minh Quang

Đại học xây dựng

257 Hồ Thị Hương Giang 06/12/1995 040195000063
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Xây Dựng Và 
Chuyển Giao Công 

Nghệ Thăng Long 12

Đại học xây dựng

258 Trần Văn Hanh 24/12/1989 034089018192
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng và môi 
trường Hưng Phát

Đại học kiến trúc Đà 
Nẵng

259 Hoàng Tiến Vinh 19/10/1985 031085008987
Kỹ sư xây dựng công 
trình thuỷ

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần VI-

ART
Đại học Hàng Hải

260 Dương Hữu Cường 11/09/1994 001094044035 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây lắp Toàn 
Cầu

Đại Học Xây Dựng 

261 Phạm Văn Mạnh 26/05/1992 034092003149
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Xây 
dựng Dân dụng Thái 

Hà
Đại Học Xây Dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

262 Ngô Văn Hiển 01/02/1962 031062013816
Kỹ sư Công trình 
Thủy

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty CP tư vấn và 

xây dựng đại học 
ĐHC Hải Phòng

Đại học Hàng Hải 

263 Trần Văn Phúc 24/12/1983 034083002871
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH kiến 
trúc xây dựng Phúc 

Thành
Đại học Lương Thế Vinh 

Định giá xây dựng III

264
Nguyễn Đoàn Hưng 
Thịnh

12/11/1995 031095005513
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Biển

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư 

vấn xây lắp Toàn Cầu
Đại học Hàng Hải Việt 

Nam 



265 Trần Văn Lương 07/12/1998 001098025071
Kỹ sư Quản lý Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng MTB 

Việt Nam
Đại học Kiến trúc Hà Nội 

266 Vũ Mạnh Cường 02/12/1973 033073002755
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH xây 

dựng Thế Việt
  Đại học kiến trúc Hà Nội

267 Phùng Quang Thái 27/11/1989 031089019048 Kỹ sư Cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

Công ty cổ phần Tư 
vấn khảo sát thiết kế 
và thương mại Thành 

An

Đại học Xây dựng 

268 Dương Đình Tú 19/01/1981 038081036766

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp
Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

Công ty cổ phần Tư 
vấn khảo sát thiết kế 
và thương mại Thành 

An

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội; 

Đại học Xây dựng

269 Lê Đức Hoài 09/05/1969 001069005767
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
 đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III Ban Quản lý dự án 2
Đại học Giao thông vận 

tải 

270 Đinh Vũ Hoàng 29/03/1982 015082005580 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng CGD 

Việt Nam
Đại học Dân lập Đông Đô 

271 Vũ Văn Hiệu 02/09/1985 030085011156
Kỹ sư Xây dựng Cầu- 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng CGD 

Việt Nam

Đại học Giao thông vận 
tải 

272 Nguyễn Thành Đạt 30/05/1993 036093002533
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH xây 

dựng Thế Việt
Đại học công nghệ giao 

thông vận tải

273 Nguyễn Thanh Đức 16/07/1987 040087039663
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP đầu tư 

phát triển Trí Dương
Đại học giao thông vận tải 

274 Bùi Thị Ngần 06/03/1993 034193000432
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Đầu 
tư xây dựng và Phát 
triển Bắc Nam Việt

Đại Học Xây Dựng 

275 Trần Thanh Trà 09/10/1984 001084005493

Thạc sĩ kỹ thuật xây 
dựng công trình dân 
dụng - Kỹ sư tin học 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH 

sotecon
Đại học xây dựng

276 Nguyễn Thị Tuyết 01/05/1967 042167000068
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần 

thương mại và xây lắp 
Hợp Thành

Đại học Giao thông vận 
tải



277 Lê Thanh Sơn 23/12/1986 042086001128
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
công ty cổ phần đầu 

tư và xây dựng An Phú
Đại học Xây dựng

278 Tạ Hoàng Tuấn 10/09/1976 001076000664
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP FBT Việt 

Nam
Đại học Xây dựng Hà Nội

279 Phan Văn Tiến 16/01/1987 033087007922 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Văn Giang

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

280 Nguyễn Võ 31/08/1981 040081039243 Kỹ sư kinh tế Thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH xây 

dựng COTO
Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

281 Lê Khắc Thành 20/05/1975 038075000235 Kỹ sư đường
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CPXD phát 
triển nhà và hạ tầng 

đô thị Hà Nội

Đại học dân lập Phương 
Đông

282 Nguyễn Văn Hiếu 23/05/1986 040086009464 Kỹ sư cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Hạ tầng 
SHD

Đại học xây dựng

283
Nguyễn Thị Bích 
Hường

07/08/1979 027179000609
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần 
CONINCO Máy Xây 
dựng và Công trình 

công nghiệp

Đại học Xây dựng

284 Bùi Văn Tuân 12/10/1988 036088029633
Kỹ sư kinh tế và 
Quản lý Đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư 
vấn và đầu tư Bắc 

Dương
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

285 Nguyễn Tiến Vượng 30/01/1985 001085052501

Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hoá 
(tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp)

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Quốc tế Giao 
thông vận tải

Đại học Bách Khoa Hà 
Nội

286 Cù Hoàng Đức 09/01/1985 040085034194
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP xây dựng 

Tân Hoàng Long
Đại học Giao thông vận 

tải

Định giá xây dựng III



287 Hà Danh Sinh 07/07/1986 040086004020
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng và 
Thương mại Việt Phú

Đại học Kiến trúc Hà Nội

288 Ngô Sách Hùng 01/09/1977 024077000448
Kỹ sư Điện khí hóa - 
Cung cấp điện

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế kiến trúc và 
xây dựng Việt Nam

Đại học Kỹ thuật công 
nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

289 Nguyễn Trung Kiên 15/04/1989 022089005329
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiểm 

toán An Việt - Chi 
nhánh Hải Phòng

Đại học dân lập Hải 
Phòng

290 Đỗ Hoàng Nam 04/09/1984 001084025385
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
tử Viễn Thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án, 

Đại học Quốc gia Hà 
Nội

Học viện Công nghệ Bưu 
chính Viễn thông

291 Nguyễn Danh Kiên 18/09/1980 036080000237 Cử nhân xây dựng Định giá xây dựng II
Công tu TNHH tư vấn 
và Thương mại Nhị hà

Đại học hải phòng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

292 Nguyễn Văn Thuỵ 19/10/1981 034081002979
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tư vấn 
đầu tư và xây dựng 
công trình Việt Nam

Đại học Xây Dựng

Định giá xây dựng III

293 Nguyễn Quý Vĩnh 27/03/1997 027097006582 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư 

vấn đô thị Việt Nam - 
VINACITY

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

294 Lê Quý Quang Huy 26/10/1997 038097009838
Kỹ Sư Quản lý xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần hóa 

chất vật liệu điện 
Bình Phát

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Định giá xây dựng II

295 Vũ Thành Trung 28/08/1986 034086012154
thạc sỹ xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
huyện Đan Phượng

Đại học Kiến trúc Hà Nội

296 Phan Trọng Hiếu 17/08/1977 001077300462
Kỹ sư xây dựng công 
trình biển - dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

Ban QLDA thiết chế 
công đoàn - Tổng liên 

đoàn lao động Việt 
Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội



297 Nguyễn Văn Thịnh 07/02/1989 036089000147
Kỹ sư kỹ thuật Môi 
trường Đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư 

vấn quản lý chất 
lượng đầu tiên

Đại học Kiến trúc Hà Nội

298 Phạm Ngọc Vương 27/03/1981 034081007247
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng và dịch 
vụ tổng hợp Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

299 Dương Chí Dũng 28/12/1997 015097000319
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần 
Vincom Retail

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

300 Nguyễn Văn Đôn 19/08/1986 024086007452
Kỹ sư xây dựng cấp 
thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xây 

dựng TEG
Đại học Xây dựng

301 Nguyễn Phú Dũng 16/07/1989 001089004157
Kỹ sư kỹ tthuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu 
tư REENCO Sông 

Hồng
Đại học giao thông vận tải

302 Nguyễn Văn Thanh 06/09/1986 001086049388
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần 

SBTECH
Đại học Kiến trúc Hà Nội

303 Nguyễn Văn Ba 12/02/1995 040095039373
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần đầu 
tư và tư vấn xây dựng 

Thanh Hóa
Đại học Vinh

304 Đỗ Thành Long 29/11/1983 034083023071
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần xây 
dựng và đầu tư Alpha 

Việt Nam
Đại học Dân lập Đông Đô

305 Phạm Văn Diện 17/06/1996 036096016173
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần 

SBTECH
Đại học Mỏ - Địa chất

Định giá xây dựng III

306 Vũ Văn Lượng 01/06/1994 031094003838
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III

CÔNG TY CPTV 
CÔNG NGHỆ, 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM 
ĐỊNH XÂY DỰNG - 

CONINCO

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

307 Trần Ngọc Tuyến 06/07/1981 035081014148
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Tổng Công ty đầu tư 
phát triển nhà và đô 

thị Nam Hà Nội
Đại học Kiến trúc Hà Nội

308 Bùi Thanh Luân 10/11/1991 035091001216
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Tổng Công ty đầu tư 
phát triển nhà và đô 

thị Nam Hà Nội
Đại học Xây dựng



309 Lê Ngọc Bình 20/08/1981 038081002324
Kỹ sư xây dựng 
ngành Tin học xây 
dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

CÔNG TY CPTV 
CÔNG NGHỆ, 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM 
ĐỊNH XÂY DỰNG - 

CONINCO

Đại học Xây dựng

310 Phạm Quang Bính 16/06/1986 034086000260
Kỹ sư công nghệ 
KTĐ - ngành hệ 
thống điện

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Beacons 
Việt Nam

Đại học Điện lực

311 Nguyễn Văn Quân 21/12/1990 035090000753
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tư vấn 

xây dựng và Dịch vụ 
hàng không

Học viện kỹ thuật quân sự

Định giá xây dựng III

312 Đinh Thị Mùi 26/11/1996 036196018966
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây 

dựng TAD E&C
Đại học xây dựng Hà Nội

313 Nguyễn Thành Chi 12/10/1976 033076000013
Kỹ sư ngành Địa chất 
công trình Định giá xây dựng II

Tổng công ty tư vấn 
thiết kế GTVT ( TEDI 

)     

Đại Học Đại Học Mỏ Địa 
Chất

314 Nguyễn Ngọc Lâm 12/11/1983 001083042805
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần đầu 
tu xây dựng Hoàng 

Dương
Đại học giao thông vận tải 

315 Đỗ Thiện Phúc 08/07/1978 001078027294
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn 
đầu tư và xây dựng 
công trình Việt Nam

Đại học xây dựng Hà Nội

316 Đào Quốc Huy 25/03/1991 001091008726 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tư vấn 
đầu tư và xây dựng 
công trình Việt Nam

Đại học Dân lập Đông Đô

Định giá xây dựng III

317 Trần Trung Kiên 25/11/1993 035093009939
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng quận 
Bắc Từ Liêm

Đại học Giao thông vận 
tải

318 Nguyễn Văn Thân 02/07/1992 038092005858 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần 

Investcorp Đông Minh
Đại học xây dựng

319 Nguyễn Mạnh Dân 14/04/1985 026085006903 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Văn Phòng Tư vấn và 

chuyển giao công 
nghệ xây dựng

Trường Đại học Kiến trúc 
Hà Nội



320 Đinh Thị Thanh Xuân 29/03/1988 036188001774
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH 68 

Sao Mai
Đại học Kiến trúc Hà Nội

321 Đỗ Thị Thu Quỳnh 26/08/1998 036198009034
Kỹ sư Quản lý công 
nghiệp

Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần tư 
vấn đầu tư xây dựng 
Điện & Hạ tầng kỹ 

thuật

Đại học Điện lực


